
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

1 ENG 359 Nói 4 2 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 3 ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 14h00 7 24/10/2026 1.2 Vấn đáp

2 LAW 105 Lý luận chung về Nhà nước & Pháp luật 3 1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ 3 ThS. Trần Quang Trung SÁNG 7h30 CN 25/10/2026 1.1

2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN

3 X31SG3 _QTH_T QTKD

4 CS 311 Lập Trình Hướng Đối Tượng 4 2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM 3 ThS. Nguyễn Hữu Phúc SÁNG 7h30 CN 25/10/2026 1.3

6 X31SG3 _QTH_C QTKD

2 X31SG3 _KDN_C KẾ TOÁN

6 ENG 356 Đọc 4 2 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 3 ThS. Võ Thùy Linh SÁNG 7h30 CN 25/10/2026 1.2

7 LAW 207 Luật thương mại 1 2 1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ 4 ThS. Mai Thị Mai Hương SÁNG 8h45 CN 25/10/2026 1.1

2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN

3 X31SG3 _QTH_T QTKD

9 IS 401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 3 2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM 3 ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc SÁNG 8h45 CN 25/10/2026 1.3

10 MGO 403 Các mô hình ra quyết định 3 6 X31SG3 _QTH_C QTKD 4 TS. Nguyễn Đức Hiền SÁNG 8h45 CN 25/10/2026 1.3

11 ACC 303 Kế toán quản trị 2 3 2 X31SG3 _KDN_C KẾ TOÁN 3 ThS. Lê Thị Huyền Trâm SÁNG 8h45 CN 25/10/2026 1.3

12 ENG 357 Viết 4 2 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 3 ThS. Nguyễn Thị Cúc SÁNG 8h45 CN 25/10/2026 1.2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2026 - 2027

KHÓA: X31 (TS ĐỢT 3 - NĂM 2025)    -  HỌC KỲ: II (Đợt học: 3 + 4)  - CHƯƠNG TRÌNH: T + C

CÁC NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH + KỸ THUẬT PHẦN MỀM + KẾ TOÁN + QTKD + LUẬT KINH TẾ

TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN (Văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh - 06 Trần Nhật Duật, P Tân Định, Tp HCM)
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3 POS 151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 2 4

ĐỢT

HỌC

CN 25/10/2026 1.1

5 HRM 301 Quản trị nhân lực 3

ThS. Nguyễn Thị Hải Lên SÁNG 7h30

SÁNG 7h30 CN 25/10/2026 1.33 ThS. Lê Thị Khánh Ly

8h45 CN 25/10/20268 SÁNGToán cao cấp C1101MTH 3 4 TS. Nguyễn Đức Hiền
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1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ

2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN

3 X31SG3 _QTH_T QTKD

14 CS 303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống 3 2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM 3 ThS. Trần Thị Thanh Lan SÁNG 10h00 CN 25/10/2026 1.3

15 COM 384 Nghệ thuật đàm phán 2 6 X31SG3 _QTH_C QTKD 3 ThS. Nguyễn Thị Thảo SÁNG 10h00 CN 25/10/2026 1.3

16 FIN 301 Quản trị tài chính 1 3 2 X31SG3 _KDN_C KẾ TOÁN 3 ThS. Mai Xuân Bình SÁNG 10h00 CN 25/10/2026 1.3

17 ENG 271 Biên Dịch 1 3 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 4 ThS. Dương Hữu Phước SÁNG 10h00 CN 25/10/2026 1.2

1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ

2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN

3 X31SG3 _QTH_T QTKD

19 CS 353 Phân Tích & TK Hướng Đối Tượng 2 2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM 4 ThS. Trương Đình Huy CHIỀU 13h30 CN 25/10/2026 1.3

20 MGT 374 Quản trị hành chính văn phòng 2 6 X31SG3 _QTH_C QTKD 3 ThS. Trương Hoa Hoa Duyên CHIỀU 13h30 CN 25/10/2026 1.3

21 ACC 304 Kế toán tài chính 2 3 2 X31SG3 _KDN_C KẾ TOÁN 4 TS. Lê Anh Tuấn CHIỀU 13h30 CN 25/10/2026 1.3

22 ENG 319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 2 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 4 ThS. Đỗ Thị Kim Cúc CHIỀU 13h30 CN 25/10/2026 1.2

1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ

2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN

3 X31SG3 _QTH_T QTKD

24 CS 316 Giới Thiệu Cấu Trúc DL & Giải Thuật 3 2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM 4 TS. Huỳnh Bá Diệu CHIỀU 14h45 CN 25/10/2026 1.3

25 OB 403 Nghệ Thuật Lãnh Đạo 2 6 X31SG3 _QTH_C QTKD 4 ThS. Lê Hoàng Thiên Tân CHIỀU 14h45 CN 25/10/2026 1.3

26 MGT 403 Quản trị chiến lược 3 2 X31SG3 _KDN_C KẾ TOÁN 4 ThS. Đặng Thanh Dũng CHIỀU 14h45 CN 25/10/2026 1.3

27 CUL 378 Văn Hóa Mỹ 2 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 4 ThS. Lê Diệu My CHIỀU 16h00 CN 25/10/2026 1.2

202ENG18

SÁNG 10h00 CN 25/10/2026Phương13

2 3 CHIỀU 13h30

222HIS 2 3 ThS. Hồ Thị Ái 

TS. Hoàng Thị 

Lịch sử văn minh thế giới 2

CHIỀU

Anh Ngữ Trung Cấp 2 CN 25/10/2026ThS. Lương Kim Thư

14h45 CN 25/10/2026HườngNói & Trình Bày (tiếng Việt)141COM23 1 3
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1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ

2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN

3 X31SG3 _QTH_T QTKD

6 X31SG3 _QTH_C QTKD 1.3

29 ENG 301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 2 2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM 4 ThS. Nguyễn Thị Bích Giang CHIỀU 16h00 CN 25/10/2026 1.3

30 AUD 351 Kiểm toán căn bản 3 2 X31SG3 _KDN_C KẾ TOÁN 4 TS. Hồ Tuấn Vũ CHIỀU 16h00 CN 25/10/2026 1.3

31 ENG 276 Phiên Dịch 1 3 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 4 ThS. Nguyễn Xuân Tích CHIỀU 16h00 CN 25/10/2026 1.2

32 LAW 216 Xây dựng Văn bản Pháp luật 3 1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ 4 ThS. Nguyễn Thị Thu Na CHIỀU 17h15 CN 25/10/2026 1.1

33 IS 252 Hệ thống thông tin Kế toán 3 2 X31SG3 _KDN_T KẾ TOÁN 4 ThS. Nguyễn Quang Ánh CHIỀU 17h15 CN 25/10/2026 1.1

3 X31SG3 _QTH_T QTKD 1.1

6 X31SG3 _QTH_C QTKD 1.3

35 ENG 358 Nghe 4 2 30 X31SG3 _NAB_C NGÔN NGỮ ANH 3 ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 17h15 CN 25/10/2026 1.2

36 LAW 208 Luật dân sự 1 2 1 X31SG3 _LKT_T LUẬT KINH TẾ 4 ThS. Nguyễn Thị Thu Na TỐI 18h30 CN 25/10/2026 1.1

37 STA 271 Nguyên lý thống kê kinh tế (với SPSS) 2 3 X31SG3 _QTH_T QTKD 4 ThS. Nguyễn Vũ Hạ Liên TỐI 18h30 CN 25/10/2026 1.1

2 X31SG3 _TPM_C KỸ THUẬT PHẦN MỀM

2 X31SG3 _TPM_T KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Không thi 

(SV nộp đồ án)

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

4 ThS. Nguyễn Thanh Trung38

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC

34 IS 251 Hệ thống thông tin Quản lý 3

Văn 

phòng

Tp HCM

CS 445
Đồ án chuyên ngành: 

Tích Hợp Hệ Thống (COTS)
1

CHIỀU 17h15 CN 25/10/20264 ThS. Lương Thu Phương

ThS. Võ Thị Thanh Thương 25/10/2026CHIỀU 16h00 CN28 ECO 152 Căn bản kinh tế vĩ mô 3 3

Văn 

phòng

Tp HCM

1.1

3/3


